
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 17 tổ chức đợt 26/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 

210; 211; 212; 213; 214; 215; 216/BB-HĐXCCCNL ngày 21/08/2024 của Hội 
đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh 
giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 17 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)
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1
Công ty 

TNHH Nam 
Anh Hiền

3601622434

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

28/04/2009
Nguyễn 

Văn 
Quy

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

C25, Khu 
quy hoạch 
dân cư khu 

phố 5, 
Phường Bửu 
Long, Thành 

phố Biên 
Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0918492377 namanhhien
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA (không bao 
gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên 
ngành điện) - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.

2

Công ty 
TNHH Tư 

vấn Thương 
mại Trung 

Nam

0314860292

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

25/01/2018 Lê Văn 
Tín

 Giám 
đốc

39/14C Ấp 
Đông 1, Xã 
Thới Tam 

Thôn, Huyện 
Hóc Môn, 
TPHCM

0909639516 trungnamco39
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III..
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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3

Công ty 
TNHH Xây 

dựng Thương 
mại Xuất 
nhập khẩu 
Khải Minh

0315927454

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

01/10/2019 Lê Văn 
Trợ                                    

Giám 
đốc

Số 1, Cộng 
Hòa 3, 

Phường Tân 
Thành, Quận 

Tân Phú, 
TPHCM

0902450771 lekhaico.co@
gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, điện mặt trời, 
đường dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 
công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

4

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Đầu tư 

Và Xây dựng 
K31 ACT

 0314967260

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

04/04/2018
Võ 

Thanh 
Triều

Giám 
đốc

952/9A Lò 
Gốm, 

Phường 08, 
Quận 6, 
TPHCM

0903323860 k31act@gmai
l.com

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

5

Công ty 
TNHH Thiết 

kế và Xây 
dựng Trí Vũ 

3603380759

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

26/05/2016 
Trịnh 
Văn 
Điệp 

Giám 
đốc

Số 186, 
đường Đồng 
Khởi, KP 1, 

Phường 
Trảng Dài, 
Thành phố 
Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0908086109 xaydungtrivu
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng II.

6

Công ty 
TNHH Xuất 
Nhập Khẩu 
Nông Lâm 

Sản Phú Mỹ

3502431661

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bà 
Rịa- Vũng 

Tàu

29/07/2020

Trần 
Thị 

Thúy 
Hồng 

Giám 
đốc

Ấp 1, Xã 
Tóc Tiên, 

Thị Xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng 

Tàu

0944222941 hdphumy1661
@gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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7
Công ty 

TNHH Minh 
Thiệu Phát

3603757490

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

01/10/2020

Nguyễn 
Thị 

Thùy 
Dương                                        

Chủ tịch 
công ty

Tổ 10, Ấp 5, 
xã Bình Lợi, 
Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai

0706157307 - 
0931552252

minhthieuphat
2508@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

8

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
và Xây dựng 
ATKCONS

0317916384

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

05/07/2023
Nguyễn 

Bình 
An

Giám 
đốc

104 Đường 
16, KP 

Phước Lai, 
Phường 
Trường 
Thạnh, 

Thành phố 
Thủ Đức, 
TPHCM

0934241221 atkgroup.cons
@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

9

Công ty 
TNHH tư vấn 

Xây dựng 
Thương mại 
Dịch vụ Tú 

Tuấn

0315202641

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

03/08/2018
Tống 
Xuân 
Tiện

Giám 
đốc

61/52 Đường 
TTH 01, 

Phường Tân 
Thới Hiệp, 
Quận 12, 
TPHCM.

03/08/2018 Tientl39c3@g
mail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
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     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

10

Công ty 
TNHH Xây 
dựng Hoàng 

AGC

3702667696

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

24/05/2018
Phùng 
Thanh 
Hoàng

Giám 
đốc

Số nhà 29 
Đường N4 
KDC Đông 
An, khu phố 

Đông An, 
Phường Tân 
Đông Hiệp, 
Thành phố 

Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương

0901697962
Phungthanhho
ang25101989
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

11

Công ty Cổ 
phần Kiến 
trúc Xây 

dựng Ancovi

0316246264

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

27/04/2020
Lê 

Trung 
Hiếu

Tổng 
Giám 
đốc

L18-11-13, 
Tầng 18, Tòa 
nhà Vincom 
Center Đồng 
Khởi, 72 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1, TPHCM

0899766678
hoanghangacc
01@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
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12

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Xây 
dựng Phú 

Cường Thịnh

3603855829

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

22/02/2022
Phạm 
Văn 
Phú

Giám 
đốc

Số 311, Khu 
phố 1, 

Phường An 
Bình, Thành 

phố Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0986176841 Phamphu511
@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

13

Công ty 
TNHH Xây 
dựng Tân 
Thịnh Lộc

0318559329

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

10/07/2024
Phan 

Thị Tố 
Nga

Giám 
đốc

95 Đường số 
36, Ấp 

Thượng, Xã 
Tân Thông 
Hội, Huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

0978929501 Tongaqv_sord
@yahoo.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

14

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Xây dựng 

Hoàng Anh 
Phát

0312160136

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

22/02/2013
Phạm 
Văn 

Hoàng

Giám 
đốc

4 Đường số 
2, Phường 
Tân Thành, 
Quận Tân 

Phú, 
TPHCM

08.66726.729
XdHoanganh
phat71@gmai

l.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.



6

ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

15

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Đầu tư 
Xây dựng 

Phú An Phát 

3603453904

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

30/03/2017
Mai 

Ngọc 
Thu        

Giám 
đốc

Số 78/3/11, 
đường Hà 
Huy Giáp, 
khu phố 2, 

phường 
Quyết 

Thắng, thành 
phố Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0913640098 phuanphat202
2@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

16
Công ty 

TNHH Xây 
dựng Đô thị 
Trung Dũng

0318567295

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

15/07/2024

Trần 
Đình 
Minh 
Nhựt

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

146/15 Vũ 
Tùng, 

Phường 2, 
Quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM

0974590129
Trungdungco
ns@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.

17

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Xây 

dựng Sông 
Đà

3600647323

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

22/07/2003 Lê Văn 
Hạnh

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

Số 309/6, 
KP7, 

Phường Tân 
Tiến, Thành 

phố Biên 
Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0251.3826019                     songdatvtk@
yahoo.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
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